Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Ngọc Xuyên - quận Đồ Sơn - thành phố Hải Phòng, gồm 2 hạng mục sau: 

1. Hạng mục: san nền, hè, đường, cấp, thoát nước:


* San lấp: 


- Diện tích san lấp:

33.167 m2

- Cao độ san lấp:

+ 4.20m


- San lấp đợt 1 đến cao độ +3.50 để đặt các công trình ngầm và xây dựng đường hè rồi mới san lấp tiếp các lô đất đến cao độ +4.20m


- Vật liệu san lấp bằng cát đen đầm chặt K=0.90


* Đường hè: Đường phố nội bộ, được xây dựng trên nền bãi đã san lấp đến cao độ 3.50; tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn = 100KN; mặt đường mền cấp cao A2, có trị số tối thiểu của mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc=120Mpa.


- Bình đồ: theo quy hoạch mặt bằng tổng thể


- Trắc dọc: cao độ tim đường hoàn thiện: +4.20, +4.40; độ dốc dọc = 0%.


- Cắt ngang: có 5 loại cắt ngang đường, cụ thể:


+ Loại 1: Bề rộng mặt đường (bao gồm cả đan rãnh 0,3mx2bên) Bm=6,0m; độ dốc mặt đường loại 2 mái dốc im = 2%; Bề rộng hè đường Bh = 3,0x2bên = 6,0m; Độ dốc hè đường ih = 1,5% hướng về phía lòng đường; Bề rộng nền đường Bn = 12m.


+ Loại 2: Bề rộng mặt đường (bao gồm cả đan rãnh 0,3mx1bên) Bm=3,0m; độ dốc mặt đường loại 1 mái dốc im = 2%; Bề rộng hè đường Bh = 3,0x1bên = 3,0m. Một bên đắp lề đất rộng 0,5m; Độ dốc hè đường ih = 1,5% hướng về phía lòng đường; Bề rộng nền đường Bn = 6,5m.


+ Loại 3: Bề rộng mặt đường (bao gồm cả đan rãnh 0,3mx1bên) Bm=4,5m; độ dốc mặt đường loại 1 mái dốc im = 2%; Bề rộng hè đường Bh = 4,5x1bên = 4,5m. Một bên đắp lề đất rộng 0,5m; Độ dốc hè đường ih = 1,5% hướng về phía lòng đường; Bề rộng nền đường Bn = 9,5m.


+ Loại 4: Bề rộng mặt đường (bao gồm cả đan rãnh 0,3mx1bên) Bm=15m; độ dốc mặt đường loại 1 mái dốc im = 2%; Bề rộng hè đường Bh = 5,0x1bên = 5,0m. Một bên đắp lề đất rộng 1,5m; Độ dốc hè đường ih = 1,5% hướng về phía lòng đường; Bề rộng nền đường Bn = 21,5m.

+ Loại 5: Bề rộng mặt đường (bao gồm cả đan rãnh 0,3mx2bên) Bm=30m; độ dốc mặt đường loại 2 mái dốc im = 2%; Bề rộng hè đường Bh = 5,0x2bên = 10,0m.  Độ dốc hè đường ih = 1,5% hướng về phía lòng đường; Dải phân cách giữa rộng 3,0m; Bề rộng nền đường Bn = 23,0m.


- Nền đường, hè đường: Trong phạm vi mặt đường lu lèn lại nền cát san lấp đạt độ chặt K95 dày 30cm, sau đó tiến hành đắp lớp đất núi dày 30cm độ chặt K98; Nền hè được đắp bằng đất tận dụng.


- Kết cấu áo đường, hè đường: 

+ Kết cấu áo đường tính từ trên xuống dưới gồm các lớp sau: Lớp đá dăm thấm nhập, TC nhựa 5.5kg/m2, dày 5cm; Lớp đá dăm 4x6 TC dày 15cm; Lớp đá dăm 4x6TH dày 25cm


+ Kết cấu lát hè đường tính từ trên xuống dưới gồm các lớp: Lát gạch BTXM kích thước 30x30x4cm; Lót vữa XM mác 75dày 2cm.


- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước mưa: Hướng thoát nước mưa ra đường Phạm Ngọc chảy tiếp ra sông Họng; ống cống là cống tròn BTCT miệng bát. Tuyến ống chính có đường kính D500, tuyến nhánh D400, cống ngang đường D300; Móng cống bằng các gối đỡ BTCT đúc sẵn; Ga thu hàm ếch xây gạch chỉ đặc, đậy lắp bằng tấm đan BTCT. Khoảng cách các ga trung bình = 30m.

+ Thoát nước thải: Hướng nước chảy vào cống hộp BxH=2*2m hiện trạng; ống cống là cống tròn BTCT miệng bát đường kính D300; Móng cống bằng các gối đỡ BTCT đúc sẵn; Ga thu hàm ếch xây gạch chỉ đặc, đậy lắp bằng tấm đan BTCT. Khoảng cách các ga trung bình 2hộ/ga.


- Hệ thống cấp nước: Nguồn cung cấp nước (điềm đấu nối) được lấy từ đường ống hiện trạng D300 trên đường 14 cũ nối với đường 401 đi Bàng La; Tuyến trục cấp nước từ điểm đấu nối vào khu đất xây dựng có đường kính D150 nằm trên đường Phạm Ngọc; Đường ống trục trong khu đất có đường kính D110, các ống nhánh có đường kính D50, D40; Đường ống dùng loại HDPE.

2. Hạng mục: Đường dây không, đường cáp ngầm, TBA, hệ thống điện hạ thế và điện chiếu sáng:
* Di chuyển đường dây không 35 KV

- Trồng mới 02 vị trí cột đúp 2LT16m là cột số 1 số 2.

- Lắp đặt 01 bộ CDLĐ 35KV - 800A tại cột 1

- Lắp đặt 02 bộ chống sét van 35KV tại 2 vị trí cột trồng mới để bảo vệ đường cáp ngầm 35 KV.

- Toàn bộ xà trên tuyến được làm bằng thép định hình, sau khi đánh sạch gỉ mạ kẽm nhúng nóng.

- Móng cột trồng mới bằng bê tông cốt thép đá 2x4 mác 150, lót móng bê tông đá 4x6 mác 100, đáy móng gia cố chống lún bằng cọc tre fi60-80 dài 2,5m với mật độ 25 cọc/m2.

- Bố trí cọc tiếp địa tại vị trí mới trồng mới.

- Thay DDK cũ bằng cáp ngầm 35 KV loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150mm2 có chống thấm dọc ngang có chiều  dài khoảng 418,5m.

- Cáp 35KV bố trí đi ngầm dưới hè, chôn sâu cách mặt nền hè 1,15m, phía trên có lớp cát đen, lớp đất mịn bảo vệ và nilon báo hiệu cáp trên suốt chiều dài tuyến cáp. Các vị trí cáp qua đường được luồn trong ống thép bảo vệ.

- Thu hồi toàn bộ số cột cũ, dây cũ từ cột số 1 đến cột số 2.

* Trạm biến áp KIOS 750KVA - 35(22)/0,4KV

- Kiểu trạm biến áp KIOS hợp bộ kích thước 4100x3600x2600, vỏ trạm bằng  tôn dày 3mm sơn tĩnh điện, gồm 3 khoang: khoang trung thế, khoang đặt máy biến áp và khoang hạ thế.

- Công suất MBA: 750KVA - 35(22)/0.4KV.

- Bảo vệ MBA:

+ Phía trung áp: Lắp đặt tủ trung áp 3 ngăn lộ. Ngăn lộ đầu vào và đầu ra lắp cầu dao liên động 35KV/800A. Ngăn lộ bảo vệ MBA lắp CDLD 35KV/400A và cầu trì CCO 35KV - 20A.

+ Phía hạ áp lắp aptomát tổng 1200A và các aptomát nhánh.

- Bộ đo đếm điện: thiết kế và lắp đặt theo Nghị đinh 105/2005/NĐ-C P ngày 17/08/2005 của Chính phủ. Kết cấu bảo vệ bộ đo đếm được thiết kế theo quy định của Công ty điện lực Hải Phòng.

(Có phương án cấp điện số 4736 EVN/ĐLHP-KT&ĐLĐS ngày 14/08/2008 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và hồ sơ thiết kế kèm theo).

* Hệ thống cấp điện hạ thế:

- Nguồn điện lấy từ TBA 750KVA - 35(22)/0,4KV. Hệ thống điện hạ thế 0,4KV gồm 3 lộ:

+ Lộ thứ nhất cấp điện cho lô 1 và lô 2 gồm 79 hộ.

+ Lộ thứ hai cấp điện cho lô 3 và lô 4 gồm 53 hộ.

+ Lộ thứ ba cấp điện cho lô 5 và lô 6 gồm 51 hộ.

- Các lộ đi bằng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0,6/1KV đi ngầm dưới hè. Cáp chôn sâu cách mặt nền hè 0,7m, phía trên có gạch chỉ bảo vệ và nilon báo hiệu cáp trên suốt chhiều dài tuyến cáp. Các vị trí qua đường được luồn trong ống thép bảo vệ.

- Tủ điện hạ thế được gia công bằng sắt hình  bịt tôn dày 1,5mm sơn tĩnh  điện màu ghi sáng kích thước 0,85mx0,4mx1,2m. Mỗi tủ lắp đặt 8 công tơ điện 1 pha 10 (20)A, mỗi hộ được đóng cắt và bảo vệ quá tải bằng aptomát 1 pha 30A, đóng cắt cho toàn bộ 8 công tơ bằng aptomát 3 pha 100A.

* Hệ thống điện chiếu sáng:

- Tủ điều khiển điện chiếu sáng lấy từ TBA 750KVA. Tủ điều khiển cho chế độ đóng ngắt tự độngvà đóng ngắt bằng tay. Điểm đấu nguồn từ tủ điều khiển.

- Cột đèn chiếu sáng dùng loại cột thép bát giác liền cần 8m và 10m, cần đèn vươn xa 1,5m, góc nghiêng cần đèn 150, gồm 25 cột ( 12 cột đèn đơn 8m, 2 cột đèn đôi 8m, 11 cột đèn đơn 10m). Móng cột đèn bằng BTXM đá 2x4 mác 200, kích thước ( 100x100x120)cm.

- Đèn cao áp dùng loại đèn có độ kín IP54 chống bụi và nước hắt, bang đèn SODIUM-250W. Cáp điện đi ngầm dưới hè, cáp chôn sâu cách mặt hè 0,7m, phía trên có gạch chỉ bảo vệ và nilon báo hiệu cáp trên suốt chiều dài tuyến cáp. Các cột điện, tủ điện có tiếp địa bằng dây đồng M10, cọc tiếp địa L 63x63x6. Cáp chiếu sáng dùng loại Cu/XLPE/DSTA/PVC-0,6KV 4x10mm2, dây từ bảng điện lên bóng đèn dùng cáp Cu/PVC/PVC/ 2x2,5mm2.

